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001 Anh Đoàn Quỳnh Nữ 14/12/2003 Thọ Quang, X. Vĩnh Hảo, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303046863 

002 Anh Hoàng Thị Phương Nữ 07/11/2004 Thôn 1, X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010422 

003 Anh Nguyễn Cao Việt Nam 08/02/2004 Khu 3, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204004845 

004 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 21/01/2004 Số 11 Hẻm 56/12 Ngõ Giáp Bát, P. Giáp 

Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000198 

005 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 26/09/2004 Lôi Động, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, 

T. Hải Dương 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304008083 

006 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 08/06/2002 47 Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302039408 

007 Anh Nguyễn Vũ Hoàng Nam 26/04/2002 Lộc Đông, X. Phong Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202019864 

008 Anh Phạm Ngọc Nam 13/04/2003 Năng An, X. Xuân Chính, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203002170 

009 Anh Phương Ngọc Nam 04/06/2000 Tổ 8, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200002865 
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010 Anh Trần Thị Lan Nữ 27/12/2001 Tổ 3 Km 10, TT. Yên Bình, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015301003017 

011 Anh Trần Thị Tuyết Nữ 08/12/2001 Tổ 13 Khu 1B, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301008704 

012 Bắc Nguyễn Hữu Nam 13/12/1990 TDP Trung 8, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K46 

2022 
A1 SH lại (L+H) 001090017805 

013 Bảo Đỗ Ngọc Nam 16/10/2003 Đội 13 Hạ Quất, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040792 

014 Bảo Nguyễn Quốc Nam 07/12/2004 Xóm 21, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015275 

015 Bích Bùi Ngọc Nữ 12/08/2004 Xóm Thang, X. Quý Hòa, H. Lạc Sơn, 

T. Hòa Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304000913 

016 Bích Nghiêm Ngọc Nam 07/09/1991 TDP Viện 4, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091029276 

017 Bình Trương Nghĩa Nam 22/12/1991 43 D Tổ 5, P. Phương Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091005347 

018 Chi Trần Linh Nữ 07/05/2000 Số 6 Ngõ 297, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300029562 

019 Cương Vũ Duy Nam 26/12/2004 Xóm 7, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204017257 

020 Cường Đỗ Mạnh Nam 10/02/2000 Minh Dương, X. Thanh Cao, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200035059 

021 Cường Hoàng Quốc Nam 20/11/1993 Khối 20/7, TT. Tuần Giáo, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011093005705 

022 Cường Nguyễn Văn Nam 12/08/1997 Phương Quế, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097025125 
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023 Cường Nguyễn Viết Nam 22/01/2004 La Vân 1, X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010152 

024 Đại Nguyễn Văn Nam 08/10/2004 Tiểu Khu 1, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204004852 

025 Đan Hoàng Tâm Nữ 10/06/1998 27 Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, P. Ô 

Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025198000069 

026 Đào Trần Đình Nam 30/10/2003 Thôn 5 Đồng Yên, X. Chân Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002576 

027 Đạt Lê Hữu Nam 27/01/1995 72 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095011003 

028 Đạt Nguyễn Tiến Nam 07/10/2003 Đội 13 Hạ Quất, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050526 

029 Đạt Nguyễn Văn Nam 01/04/1995 Yên Duệ, X. Quảng Yên, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038095027829 

030 Đạt Vũ Tiến Nam 31/08/2002 Tổ 6 Khu 8, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí, 

T. Quảng Ninh 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202002626 

031 Diện Nguyễn Ngọc Nam 03/08/1999 Thôn 2, X. Quảng Hải, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038099027285 

032 Điệp Đinh Văn Nam 14/01/2004 Phú Hải, X. Khánh Phú, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204003728 

033 Điệp Nguyễn Anh Nữ 28/11/2004 Nghi Sơn, P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304022795 

034 Đức Hoàng Mạnh Anh Nam 27/12/2004 TDP 2A, TT. Phố Ràng, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204004533 

035 Đức Nguyễn Anh Nam 22/08/2004 An Liệt, X. Thanh Hải, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 

X A1 K9 

2023 
A1 SH lại TH 030204006873 
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036 Đức Nguyễn Minh Nam 22/12/2003 Xóm 6, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203001688 

037 Dung Tạ Thị Nữ 27/06/2003 Lộc Thọ, X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303004198 

038 Dung Vũ Thuỳ Nữ 30/06/2002 Tổ 23, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302003543 

039 Dũng Lê Minh Nam 28/12/2004 76 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K9 

2023 
A1 SH lại (L+H) 001204021010 

040 Dương Quách Văn Nam 20/05/2004 Quyết Thắng, X. Chí Đạo, H. Lạc Sơn, 

T. Hòa Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204000379 

041 Dương Trần Trọng Nam 17/11/2004 Xóm 7, X. Mỹ Thắng, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005464 

042 Duy Đỗ Thái Nam 26/12/2023 Xóm 7, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203017332 

043 Duy Nguyễn Đình Nam 05/12/2002 Khu 3, TT. Thường Xuân, H. Thường 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202015193 

044 Giang Nguyễn Đức Nam 06/01/1990 Phú Nghĩa, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017018842 

045 Hân Vũ Ngọc Nam 22/06/2004 Minh Khai, X. Minh Khai, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204006499 

046 Hằng Đào Thị Thu Nữ 14/09/2004 Kim Long Thượng, X. Hoàng Long, H. 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015958 

047 Hằng Lê Thanh Nữ 31/12/2004 Lương Thế Vinh, P. Thanh Xuân Bắc, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017771 

048 Hào Nguyễn Văn Nam 19/11/1998 Xóm 5, X. Nghĩa Tân, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098005534 
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049 Hiếu Nguyễn Minh Nam 10/12/2002 Tổ 7, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202002712 

050 Hiếu Phạm Minh Nam 07/12/2003 Khu 2, X. Tiên Kiên, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203006974 

051 Hoàn Đồng Thị Vi Nữ 12/04/2001 Quang Trung, P. Tân Hương, TP. Phổ 

Yên, T. Thái Nguyên 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020301000652 

052 Hùng Đinh Bá Nam 30/09/2002 Ngọc Xuyên, X. Đại Bái, H. Gia Bình, 

T. Bắc Ninh 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202006291 

053 Hùng Nguyễn Văn Nam 30/12/1998 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098012745 

054 Hưng Chu Đức Chấn Nam 23/09/2004 P 204 Nhà A Khu Hồ Đình, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017056 

055 Hưng Vũ Thành Nam 16/08/2003 Tổ 5, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203005585 

056 Hương Nguuyễn Thu Nữ 23/01/2000 Đột Hạ, X. Nam Tân, H. Nam Sách, T. 

Hải Dương 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300007842 

057 Huy Hoàng Quốc Nam 20/11/2004 P 408 C1, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025071 

058 Huy Lê Quốc Nam 26/09/2002 Thôn 1, X. Khánh Cư, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202001013 

059 Huy Nguyễn Đức Nam 14/10/2002 Khu 5A, TT. Na Dương, H. Lộc Bình, 

T. Lạng Sơn 

X A1 K7 

2023 
A1 SH lại TH 035202005926 

060 Huy Vương Quốc Nam 04/09/2004 A1 T17 KVPDV CCKSNOCTCC LLQ, 

P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010601 

061 Huyền Nguyễn Kim Nữ 15/12/2004 Khu 1, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304007490 
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062 Huyền Nguyễn Thị Khánh Nữ 22/10/2002 Thôn 1, X. Khánh Vân, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302002739 

063 Khải Lương Đình Nam 15/03/2004 Khe Đắc, X. Cát Thịnh, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204002569 

064 Khanh Bùi Thị Mai Nữ 02/01/2005 Xóm Chợ Thôn Đồng, X. Cao Viên, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028527 

065 Khánh Lê Văn Nam 24/06/1996 Đồng Thượng, X. Đồng Quang, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030096014842 

066 Khánh Phạm Quốc Nam 10/02/2002 Thôn Huệ, X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202001886 

067 Khiêm Nguyễn Duy Nam 13/01/2004 Bản Vẻn, X. Kim Hỷ, H. Na Rì, T. Bắc 

Kạn 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006204002092 

068 Lâm Phạm Sỹ Nam 11/11/2004 207 A8 TT, P. Phương Mai, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007950 

069 Liên Nguyễn Hồng Nữ 17/12/2002 Tiểu Khu 6, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014302005717 

070 Linh Bùi Nhật Nữ 04/10/1995 Số 21 Ngách 1 Ngõ 91 Lương Đình 

Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195015416 

071 Linh Lê Hồng Nữ 19/11/2001 Cụm 11, X. Võng Xuyên, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024855 

072 Linh Nguyễn Thuỳ Nữ 04/03/2001 306 Đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 000301000024 

073 Linh Trần Mạnh Nam 07/12/2004 Thôn Nhuộng, X. Yên Trung, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204004970 

074 Linh Từ Thị Mỹ Nữ 14/04/2000 Khê Hồi, X. Hà Hồi, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300027954 

6/12 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

075 Lộc Nguyễn Đình Nam 25/12/2004 101 Nhà B4-189 Thanh Nhàn, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021438 

076 Lộc Trần Đức Nam 29/10/1987 Đông La, X. Đông La, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087035680 

077 Long Hồ Văn Nam 28/08/2004 Tân An, X. Thụy Hương, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056782 

078 Long Hoàng Thành Nam 14/06/2002 Đoàn Kết, X. Ngòi A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015202007103 

079 Long Phạm Đức Nam 12/03/1970 Lương Thế Vinh, P. Thanh Xuân Bắc, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034070028347 

080 Long Phạm Duy Nam 14/01/2001 Xâm Dương 3, X. Ninh Sở, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201037826 

081 Long Phạm Ngọc Minh Nam 26/09/2004 108 B3, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009042 

082 Luận Đoàn Thị Nữ 21/10/2004 Khu Đá, X. Đồng Lương, H. Cẩm Khê, 

T. Phú Thọ 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304007615 

083 Lực Trần Bảo Nam 02/07/1999 Đa Phạn, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038099020533 

084 Lực Võ Quốc Nam 19/03/2004 P 1805 CT1 Chung Cư Hillstate, P. Hà 

Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204000064 

085 Ly Phạm Mai Nữ 04/12/2004 Lương Thế Vinh, P. Thanh Xuân Bắc, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017772 

086 Ly Phạm Thị Nữ 02/08/2002 Ngăm Lượng Lăng Ngâm, TT. Gia 

Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302006633 

087 Lý Nguyễn Bá Nam 10/09/1998 An Mỹ, X. Thượng Vực, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098033614 
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088 Mai Bùi Ngọc Nữ 17/02/2003 Xóm Làng, X. Quang Trung, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303003927 

089 Mai Nguyễn Ngọc Nữ 03/04/1999 Tổ 15, P. Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010199002770 

090 Mạnh Nguyễn Đức Nam 05/11/2003 Bàn Mạch, X. Lý Nhân, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203007646 

091 Mảo Triệu Tòn Nam 25/09/1999 Cốc Bó, TT. Nguyên Bình, H. Nguyên 

Bình, T. Cao Bằng 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004099002384 

092 Minh Đào Thị Tuyết Nữ 11/12/2001 Liên Châu, X. Liên Châu, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301004811 

093 Minh Trần Hoàng Nam 19/06/2003 58 TT Dược, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203012002 

094 Minh Trịnh Tuấn Nam 18/08/2001 Xóm 3, X. Nghĩa Minh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201000446 

095 Minh Vũ Tuấn Nam 15/05/2000 Vĩnh Hạ, X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200030285 

096 Nam Phạm Văn Nam 29/09/2001 Xóm 7, X. Nghĩa Tân, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201000924 

097 Nam Trần Hoài Nam 24/04/2004 Lương Cư Bắc, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204003408 

098 Ngân Nguyễn Thị Mai Nữ 03/08/2001 Vĩnh Phê, X. Chu Minh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301035047 

099 Ngân Trần Văn Nam 24/07/2001 Ngàn Vàng Giữa, X. Đồng Tâm, H. 

Bình Liêu, T. Quảng Ninh 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201000769 

100 Ngọc Ngô Minh Nữ 14/07/2002 Khu Cây Hồng, TT. Chi Lăng, H. Chi 

Lăng, T. Lạng Sơn 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302004077 
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101 Phát Nguyễn Quý Nam 27/06/2000 Đoàn Kết, X. Quang Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200015370 

102 Phong Ngô Văn Nam 12/11/1999 Thôn Khe Hà Tân Thịnh, X. Tân Thịnh, 

H. Văn Chấn, T. Yên Bái 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015099007014 

103 Phòng Lương Văn Nam 01/03/2002 Nà Lũng Khâu Tinh, TT. Na Hang, H. 

Na Hang, T. Tuyên Quang 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006202001741 

104 Phú Đặng Viết Nam 10/08/2004 Thôn 2, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006115 

105 Phương Lê Hoàng Tiểu Nữ 08/01/2000 Tổ 5, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300012987 

106 Phương Trương Thanh Nam 26/01/1999 Hợp Thành, X. Nam Trung, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099005552 

107 Quang Nguyễn Hữu Nam 20/11/2004 Hồng Lương, X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204007281 

108 Quý Đỗ Văn Nam 29/09/2001 Minh Dương, X. Thanh Cao, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201021830 

109 Quyết Trần Văn Nam 17/06/2002 Xuân Quan, X. Thiệu Công, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202021791 

110 Quỳnh Phùng Thị Thu Nữ 12/02/1996 Thôn 2, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196004184 

111 Sỹ Lê Quang Nam 25/08/2002 Hoằng Phượng, X. Hoằng Phượng, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202003622 

112 Thắng Nguyễn Đức Nam 17/10/2004 Ngõ 7A Phan Huy Chú, P. Phan Chu 

Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028378 
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113 Thắng Phạm Đức Nam 01/08/2001 Xóm 11, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011406 

114 Thắng Vũ Minh Nam 16/12/2004 Thôn Nga Long, X. Nguyên Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204006583 

115 Thành Lê Minh Nam 08/06/2000 Đạt Hưng Tân Thanh, X. Thanh Tâm, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035200002554 

116 Thành Ngô Tuấn Nam 06/09/2004 Số 11/12/98 Nguyễn Ngọc Nại, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005333 

117 Thành Vũ Tất Nam 23/06/2004 Số 271 Tổ 82 B, P. Kim Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K10 

2023 
A1 SH lại TH 001204011703 

118 Thiện Lương Đức Nam 24/12/2003 Xóm 4 Phúc Thắng, X. Nghĩa Thịnh, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203000416 

119 Thư Trịnh Đức Nam 04/02/1994 7A/661/25 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094036998 

120 Thương Nguyễn Thị Nữ 28/09/2002 Quảng Bá, X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302010258 

121 Thưởng Nguyễn Văn Nam 02/04/2001 Đại Bát, P. Hoàng Tân, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030201008957 

122 Tình Quách Văn Nam 09/05/1998 Cao Xá, X. Cao Dương, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098013814 

123 Trang Đoàn Minh Nữ 20/04/2001 14 A B16 Nam Thành Công, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301000066 

124 Trang Lường Thị Thuỳ Nữ 06/03/1998 Xóm Búa, X. Trung Thành, H. Đà Bắc, 

T. Hòa Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017198003786 

125 Trang Nguyễn Huyền Nữ 09/10/2001 Thôn 17, X. Đắk DRông, H. Cư Jút, T. 

Đắk Nông 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301017083 
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126 Trang Nguyễn Minh Nữ 03/02/1999 Tổ 40 Khu 4, P. Cao Thắng, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022199003539 

127 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 20/08/2001 Ea Đinh, X. Ea Tam, H. Krông Năng, T. 

Đắk Lắk 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066301012342 

128 Trang Nguyễn Thị Nữ 26/06/2002 Số 6, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001689 

129 Trang Phạm Thị Huyền Nữ 28/09/2002 Tổ 44 Khu 12, P. Quang Trung, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302005296 

130 Trang Trần Huyền Nữ 04/09/2004 Tổ 14, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304007598 

131 Trang Vũ Thị Thuý Nữ 03/05/2002 Gia Xuyên, X. Gia Xuyên, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302010132 

132 Trang Vũ Thị Nữ 10/04/2004 Mỹ Bình 1, X. Giao Châu, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304007310 

133 Tráng Đinh Công Nam 15/12/2004 Đầu Cầu, TT. Phủ Thông, H. Bạch 

Thông, T. Bắc Kạn 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006204005603 

134 Trung Hoàng Tuấn Nam 09/12/2004 Phúc Thiện, P. Phúc Thành, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204002351 

135 Trung Nguyễn Quốc Nam 12/12/1999 Nội, P. Tân Dân, TP. Chí Linh, T. Hải 

Dương 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030099003481 

136 Trường Nguyễn Văn Nam 26/08/1993 Đồng Luân, X. Thượng Vực, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093030961 

137 Tú Vũ Văn Nam 10/09/2003 Thôn Cổng Phên, X. Dương Đức, H. 

Lạng Giang, T. Bắc Giang 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203013096 

138 Tuân Dương Văn Nam 16/11/2002 Hưng Tiến, X. Quang Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202003240 
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139 Tuấn Nguyễn Văn Nam 18/06/2003 Hoàng Nghị, X. Yên Hồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203010022 

140 Tuấn Vũ Ngọc Nam 30/08/2004 Xóm 06, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009540 

141 Tuyền Bùi Thanh Nam 12/06/1995 Thôn Lạt, X. Liên Sơn, H. Lương Sơn, 

T. Hòa Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017095004964 

142 Uyên Trương Mỹ Nữ 24/07/2004 TDP Tiểu, TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304001620 

143 Vân Đồng Thị Khánh Nữ 22/12/2000 Khu 5 Thuỵ Lôi, X. Thụy Lâm, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300019559 

144 Vân Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/04/1999 Đông Mỹ, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199012957 

145 Việt Nguyễn Văn Nam 15/10/2004 Tiến Thành, X. Hợp Lý, H. Triệu Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204007168 

146 Việt Vũ Văn Nam 28/01/1998 Thôn 2 Hoành Văn, X. Thụy Văn, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098006098 

147 Vinh Nguyễn Thành Nam 27/10/2004 Phố 3, P. Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204007187 

148 Vũ Nguyễn Quang Nam 10/08/1995 Phố Bái, TT. Nho Quan, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 

X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037095002186 

149 Vũ Nguyễn Văn Nam 19/07/2001 Vệ An Thanh Cao, TT. Lương Sơn, H. 

Lương Sơn, T. Hòa Bình 
X A1 K12.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201005942 

150 Vy Vũ Thảo Nữ 12/12/2003 19/93 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1 K11.1 

2023 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010382 
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